
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66CCTH21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 375.000

1 66CCTH20163 BÙI TUẤN ANH 04/03/1997 0.0 F 7.3 B 0.7 F 2.3 F 5.4 D+ 0.0 F 2 30.000

2 66CCTH20131 NGUYỄN XUÂN CƯƠNG 24/05/1997 8.4 B+ 7.1 B 8.6 A 7.2 B 9.1 A 6.1 C+ 0 0

3 66CCTH20207 NGUYỄN THỊ DUNG 21/02/1997 8.0 B+ 8.2 B+ 8.4 B+ 7.2 B 7.3 B 5.7 C 0 0

4 66CCTH20142 PHẠM MINH DŨNG 14/12/1997 6.9 C+ 6.6 C+ 6.2 C+ 5.7 C 6.1 C+ 5.4 D+ 0 0

5 66CCTH20073 PHẠM TIẾN ĐẠT 21/09/1997 6.9 C+ 0.0 F 3.5 F 3.7 F 6.4 C+ 4.5 D 2 30.000

6 66CCTH20049 NGUYỄN MINH HẢI 10/12/1997 6.4 C+ 8.2 B+ 2.3 F 3.7 F 4.8 D 6.6 C+ 2 30.000

7 66CCTH20033 TRẦN VĂN HIẾU 06/02/1997 6.7 C+ 5.6 C 5.0 D+ 5.5 C 6.0 C+ 3.5 F 1 15.000

8 66CCTH20004 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 14/07/1997 1.3 F 0.0 F 5.2 D+ 3.4 F 0.0 F 4.9 D 2 30.000

9 66CCTH20090 NGUYỄN TRUNG HÙNG 03/05/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.0 F 0.0 F 1 15.000

10 66CCTH20174 NGUYỄN VĂN HÙNG 14/02/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

11 66CCTH20145 NGUYỄN QUỐC HƯNG 27/01/1997 6.9 C+ 0.0 F 5.1 D+ 6.5 C+ 4.1 D 4.2 D 0 0

12 66CCTH20088 VƯƠNG QUỐC HƯNG 22/10/1997 0.0 F 0.0 F 2.7 F 5.2 D+ 0.0 F 1 15.000

13 66CCTH20094 NGUYỄN TRUNG KIÊN 30/10/1997 6.0 C+ 0.0 F 5.7 C 5.8 C 5.4 D+ 5.9 C 0 0

14 66CCTH20137 TRẦN QUANG LINH 05/04/1997 0.0 F 7.5 B 7.1 B 0.0 F 0.0 F 0 0

15 66CCTH20085 HỒ CHÍ NGHĨA 23/12/1996 0.0 F 0.0 F 5.4 D+ 0.0 F 0.0 F 0 0

16 66CCTH20143 ĐINH NGỌC NHẬT 26/09/1996 5.6 C 6.6 C+ 2.8 F 2.3 F 6.5 C+ 3.8 F 3 45.000

17 66CCTH20141 BÙI THỊ NHUNG 23/06/1997 8.8 A 7.8 B 8.4 B+ 7.2 B 7.3 B 4.3 D 0 0

18 66CCTH20058 VŨ MẠNH QUÂN 14/12/1997 2.3 F 0.0 F 3.8 F 0.0 F 4.9 D 2.4 F 3 45.000

19 66CCTH20188 NGUYỄN HUY THÁI 23/11/1997 7.4 B 6.2 C+ 8.4 B+ 7.2 B 6.2 C+ 5.7 C 0 0

20 66CCTH20020 NGUYỄN DANH THAO 14/01/1997 0.0 F 0.0 F 4.1 D 4.8 D 0.0 F 0 0

21 66CCTH20035 ĐOÀN VIẾT THUẬN 09/03/1997 6.7 C+ 5.2 D+ 7.4 B 3.7 F 0.0 F 4.3 D 1 15.000

22 66CCTH20057 NGUYỄN VIỆT TIẾN 03/09/1996 0.0 F 8.2 B+ 4.6 D 5.8 C 1.8 F 2.8 F 2 30.000

23 66CCTH20013 PHAN THÙY TRANG 20/09/1997 8.3 B+ 7.4 B 8.2 B+ 7.2 B 7.3 B 5.7 C 0 0

24 66CCTH20036 ĐẶNG ĐỨC TRỌNG 05/11/1997 5.8 C 1.8 F 2.0 F 2.3 F 0.0 F 1.5 F 4 60.000

25 66CCTH20052 NGÔ VĂN TUẤN 08/09/1997 0.0 F 0.0 F 2.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15.000
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